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1/ Môn Ngữ văn 7: 

Câu 1: Trong chương trình Ngữ văn 7 có rất nhiều câu tục ngữ hay, ý nghĩa. Em hãy viết một văn bản nhắn 

nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”. 

Câu 2: Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương về nghị lực phi thường vượt lên trên những khó khăn trong 

cuộc sống để thành công. Em hãy sưu tầm 3 tấm gương mà em cho là tiêu biểu nhất.( Giới thiệu đôi nét về 

tiểu sử (tên, tuổi, quê quán…), những việc làm vượt qua khó khăn…)  

Câu 3: Dân tộc Viêt Nam luôn có truyền thống yêu thương con người, luôn giúp đỡ nhau để vượt qua khó 

khăn. Trong cuộc sống, em đã gặp những việc làm nào thể hiện truyền thống ấy (5 việc làm).  

2/ Môn Toán 7: 

Bài 1:  

1) Cho ABC cân tại D có góc C = 40
0
. Tính số đo của góc B 

2) Cho ABC vuông tại A. Tính độ dài BC biết AB =8cm; AC = 15cm 

3/ Cho ABC có: AB = 6cm; BC = 8cm; AC = 10cm ABC có phải là tam giác vuông? 

Bài 2:  Cho ABC cân tại A, lấy điểm M là trung điểm của đoạn BC 

a) Chứng minh: ABM = ACM 

b) Vẽ MD  AB (D thuộc AB) và kẻ ME AC( E thuộc AC).Cm : ADE cân và DE //BC 

c) Qua D vẽ đường thẳng // với AM, đường thẳng này cắt EM tại K. Cm: EK = 2MD 

Bài 3: Điểm kiểm tra học kì 1 môn toán của một lớp 7 được giáo viên ghi lại như sau: 

8 8 7 10 5 9 6 5 7 7 

9 8 7 7 7 10 6 8 7 6 

5 6 9 6 7 6 7 8 6 5 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị? Có bao nhiêu giá trị khác nhau 

b) Lập bảng tần số. Nhận xét. 

c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu .Tìm mốt của dấu hiệu và  Vẽ biểu đồ đoạn thẳng 

3/ Môn Anh 7: 

I. Rewrite these sentences, beginning with the words given  

1. Children like picture books very much.  Children are interested……………………… 

2. We will make a Sapa tour that lasts four days.  We will make a ……………………… 

3. Why don’t we buy some oranges ? Let’s ………………………………………………. 

4. Hoa knows how to take care of herself. 

    Hoa knows how to look_______________________________________ 

II. Make question for underlined word: 

1. I saw her last night.                             ……………………… 

2. Her neighbor gave her a nice dress.    ……………………… 

3. Mrs. Robinson bought a poster.         ……………………… 

4. My father was in Ha Noi last month. ……………………… 

4/ Môn Lý 7: 

Câu 1: Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách nào? Vật nhiễm điện có những khả năng gì?  

Câu 2: Có mấy loại điện tích, đó là những loại nào? Trình bày sự tương tác giữa các vật nhiễm điện. 

Câu 3: Giải thích vì sao vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt những ngày hanh khô, khi ta chải đầu 

bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra? 

Câu 4: Khi ta thổi vào mặt bàn, bụi bay đi. Tại sao cánh quạt điện thổi gió mạnh, sau một thời gian có nhiều 

bụi bám vào cánh quạt , đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí? 



Câu 5: Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn 

bông khô, ta vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao? 

Bài tập trong sách bài tập: 17.1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 36,37 

                                           18.1,2,3,5,6,7,89,10,11,12,13 trang 38,39,40 

5/ Môn Sinh 7: 

Câu 1: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn: 

Câu 2: Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay: 

Câu 3: Vì sao hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú lại tiến bộ hơn sự đẻ trứng ở chim và 

thú? vì : 

Câu 4: Trình bày các đặc điểm chung của lớp bò sát ? 

6/ Môn Sử 7: 

Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

Câu 2: Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? 

Câu 3: So sánh những điểm giống và khác nhau về luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần? 

7/ Môn Địa 7: 

Câu 1. Dựa vào lược đồ tự nhiên Châu Mĩ (hình 35.1/ 110 SGK), trình bày vị trí, giới hạn của châu Mĩ? 

Câu 2. Dựa vào lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ (hình 35.2/ 111 SGK), hãy kể tên các thành phần 

chủng tộc nhập cư vào châu Mĩ và nhận xét về đặc điểm dân cư, dân tộc của châu  Mĩ. 

Câu3. Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? 

Câu 4. Dựa vào lược đồ các kiểu khí hậu Bắc Mĩ (hình 36.3/ 115 SGK), kể tên các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ và 

cho biết kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất? Tại sao? 

Câu 5. Dựa vào hình 37.1 SGK, nhận xét sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ? Dân cư Bắc Mĩ tập trung đông đúc 

nhất ở đâu, thưa thớt nhất ở đâu? Vì sao? 

Câu 6. Dựa vào hình 37.1 SGK, kể tên các đô thị tạo thành 2 chuỗi đô thị kéo dài của Bắc Mĩ ở ven Đại Tây 

Dương và phíá nam Hồ Lớn? 

Câu 7. Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Canađa phát triển đến trình độ cao?  

Câu 8. Dựa vào hình 39.1 SGK, kể tên các ngành công nghiệp và nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp 

này ở từng nước của Bắc Mĩ?  

Câu 9. Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ? 

Bài 40: Em hãy trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK/ bài 40 (thực hành) 

8/ Môn GDCD 7: 

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
1. Môi trường là gì? 

2. Tài nguyên thiên nhiên là gì ? 

3. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? 

4. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 

5. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ? 

BÀI TẬP : 1. Bài tập a, b trang 46 SGK.  2. Bài tập 3, 8, 9, 11, 12 sách thực hành. 

Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa 
1. Di sản văn hoá là gì ?  2. Ý nghĩa của di sản văn hóa? 

3. Pháp luật quy định như thế nào về bảo vệ di sản văn hoá? 

BÀI TẬP: 1. Bài tập a, b trang 50 SGK.  2. Bài tập 1, 2, 4, 6, 9 sách thực hành. 

9/ Môn Công nghệ 7: 

Câu 1: Thế nào là giống vật nuôi? Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi? 

Câu 2: Thế nào là sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi? Lấy ví dụ minh họa. 

Câu 3: Thế nào là chọn phối? Mục đích của phương pháp chọn phối? 

Câu 4: Nhân giống thuần chủng là gì? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?  

10/ Môn Tin học 7: 

Bài 1: Thiết kế tập tin gồm 2 Slide với yêu cầu: 

a. Mỗi Slide có ít nhất 1 hiệu ứng chuyển động cho hình hay chữ có trên Slide khi click chuột. 

b. Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Bài 2: Thiết kế tập tin gồm 2 Slide với yêu cầu: 



a. Mỗi Slide có ít nhất 1 hiệu ứng chuyển động cho hình hay chữ có trên Slide khi click chuột. 

b. Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

 

 


